	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Truyền động thủy động (Hydrodynamic Transmission)
Mã số học phần: 7090443
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 40
	Bài tập : 5
	Thực hành : 0

	Thực tập : 0
	Đồ án : 0
	[bookmark: _GoBack]Tự học : 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Văn Tuệ
	0904-06

	2. ThS. Bùi Minh Hoàng
	0904-12


2.2.Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:  7090424 (Kỹ thuật thủy khí).
4. Mục tiêu của học phần
    Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về truyền động thủy động, phương pháp tính toán và thiết kế sơ bộ một bộ biến tốc thủy lực.
4.1. Kiến thức
4.1.1 Cơ sở lý thuyết của truyền động thủy động.
4.1.2 Khớp nối thủy lực; Biến tốc thủy lực; Truyền động thủy – cơ.
4.1.3 Tính toán sơ bộ các thông số của biến tốc thủy lực.
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Tính toán các thông số, xây dựng đường đặc tính, phân tích và đánh giá các bộ truyền thủy động (khớp nối thủy lực, biến tốc thủy lực vv…).
4.2.2 Tính toán, thiết kế các bộ truyền thủy động.
4.2.3 Tính toán, xây dựng đường đặc tính của các thiết bị, phương tiện sử dụng bộ truyền thủy động.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về truyền động thủy động gồm: Cơ sở lý thuyết của truyền động thủy động; Khớp nối thủy lực; Biến tốc thủy lực; Truyền động thủy – cơ; Tính toán sơ bộ các thông số của biến tốc thủy lực.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG
	3
	

	1.1
	Phân loại
	0.5
	

4.1.1


	1.2 
	Các thông số cơ bản
	0.5
	

	1.3
	Các giả thiết cơ bản
	0.5
	

	1.4
	Các dạng tổn thất
	0.5
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	1
	

	Chương 2
	KHỚP NỐI THỦY LỰC
	9
	

	2.1
	Nguyên lý làm việc
	0.5
	


4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.3

	2.2
	Các thông số cơ bản
	0.5
	

	2.3
	Phương trình cân bằng năng lượng
	0.5
	

	2.4
	Sự phân bố vận tốc trong máng dẫn
	0.5
	

	2.5
	Đặc tính khớp nối
	1
	

	2.6
	Điều chỉnh đặc tính của khớp nối
	1
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	2
	

	
	Bài tập
	3
	

	Chương 3
	BIẾN TỐC THỦY LỰC
	10
	

	3.1
	Phân loại và các thông số cơ bản của biến tốc
	0.5
	

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.3

	3.2
	Phương trình cân bằng năng lượng
	0.5
	

	3.3
	Các đường đặc tính của biến tốc
	1
	

	3.4
	Biến tốc hỗn hợp
	1
	

	3.5
	Ảnh hưởng của một số thông số đến đặc tính biến tốc
	1
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	2
	

	
	Bài tập
	3
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	

	Chương 4
	TRUYỀN ĐỘNG THỦY – CƠ
	11
	

	4.1
	Phân loại
	0.5
	
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.2
	Các thông số của bộ truyền Thủy – Cơ
	0.5
	

	4.3
	Sự làm việc đồng thời của biến tốc và động cơ
	2
	

	4.4
	Các sơ đồ của truyền động Thủy – Cơ
	2
	

	4.5
	Hệ thống cấp dầu làm mát
	1
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	2
	

	
	Bài tập
	3
	

	Chương 5
	TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC THÔNG SỐ CỦA BIẾN TỐC THỦY LỰC
	12
	

	5.1
	Tính toán biến tốc truyền thuận
	3
	4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	5.2
	Tính toán biến tốc hỗn hợp
	3
	

	5.3
	Xây dựng đặc tính của biến tốc thủy lực
	3
	

	
	Trao đổi và thảo luận
	1
	

	
	Bài tập
	2
	

	Tổng
	45
	



7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với trao đổi, thảo luận và làm bài tập. Trên cơ sở đó sinh viên hoàn thành các bài kiểm tra và thi cuối kỳ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.
· Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
· Tham gia thảo luận sau mỗi phần, mỗi chương.
· Tham dự kiểm tra và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết 50 phút
	30%

	3
	Điểm tham gia thảo luận
	Tham gia thảo luận, làm bài tập…
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Không bị cấm thi
- Thi viết 90 phút
	60%



9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Truyền động thủy động; Đinh Ngọc Ái, Nguyễn Phú Vịnh; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1976.
[2] Thủy lực và Máy thủy lực – Tập 2; Đinh Ngọc Ái và nhóm tác giả; Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1972.
[3] Trang bị thủy khí trên ôtô, xe - máy; Khoa cơ khí, trường Đại học Bách Khoa – Hà Nội, 1999. 
                                 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1, 2
	Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG
1.1 Phân loại
1.2 Các thông số cơ bản
1.3 Các giả thiết cơ bản
1.4 Các dạng tổn thất
Chương 2: KHỚP NỐI THỦY LỰC
2.1 Nguyên lý làm việc
2.2 Các thông số cơ bản
2.3 Phương trình cân bằng năng lượng
2.4 Sự phân bố vận tốc trong máng dẫn 
	
6







6


	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Hiểu và nắm vững các khái niệm, các thông số cơ bản và các dạng tổn thất trong các bộ truyền thủy động.
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc trong các khớp nối thủy lực. 
- Hiểu rõ về các thông số cơ bản của khớp nối thủy lực. Nắm được phương trình cân bằng năng lượng, sự phân bố vận tốc trong máng dẫn vv…

	3, 4
	Chương 2: KHỚP NỐI THỦY LỰC
2.5 Đặc tính khớp nối
2.6 Điều chỉnh đặc tính của khớp nối
Bài tập

	



6




	6
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Hiểu rõ về đặc tính của khớp nối.
- Nắm được phương pháp chung để điều chỉnh đặc tính của khớp nối.
- Làm các bài tập và trả lời câu hỏi liên quan đến khớp nối thủy lực.

	5, 6
	Chương 3: BIẾN TỐC THỦY LỰC
3.1 Phân loại và các thông số cơ bản của biến tốc
3.2 Phương trình cân bằng năng lượng
3.3 Các đường đặc tính của biến tốc
3.4 Biến tốc hỗn hợp
Bài tập
	6
	6
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Hiểu rõ về các thông số cơ bản, cách phân loại của biến tốc thủy lực. Nắm được phương trình cân bằng năng lượng, các đường đặc tính của biến tốc vv… 
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi liên quan đến biến tốc thủy lực.

	7, 8
	Chương 3: BIẾN TỐC THỦY LỰC
3.5 Ảnh hưởng của một số thông số đến đặc tính biến tốc
Bài tập
Kiểm tra giữa kỳ
Chương 4: TRUYỀN ĐỘNG THỦY – CƠ
4.1 Phân loại
4.2 Các thông số của bộ truyền Thủy – Cơ
	
6





4
	2





	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Biết được sự ảnh hưởng của một số thông số đến đặc tính biến tốc
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi. Chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ

	9, 10
	Chương 4: TRUYỀN ĐỘNG THỦY – CƠ
4.3 Sự làm việc đồng thời của biến tốc và động cơ
4.4 Các sơ đồ của truyền động Thủy – Cơ
Bài tập
	8
	4
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi liên quan đến bộ truyền Thủy–Cơ.


	11, 12
	Chương 4: TRUYỀN ĐỘNG THỦY – CƠ
4.5 Hệ thống cấp dầu làm mát
Bài tập
Chương 5: TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC THÔNG SỐ CỦA BIẾN TỐC THỦY LỰC
5.1 Tính toán biến tốc truyền thuận
	4






6
	2







	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi liên quan đến bộ truyền Thủy–Cơ.
- Nắm được trình tự các bước tính toán biến tốc truyền thuận.


	13, 14
	Chương 5: TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC THÔNG SỐ CỦA BIẾN TỐC THỦY LỰC
5.2 Tính toán biến tốc hỗn hợp
5.3 Xây dựng đặc tính của biến tốc thủy lực
	8
	4
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi liên quan đến tính toán biến tốc thủy lực. 
- Xây dựng được đường đặc tính cho biến tốc thủy lực.

	15, 16
	Chương 5: TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC THÔNG SỐ CỦA BIẾN TỐC THỦY LỰC
5.2 Tính 
	4
	2
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong mục 10. Tài liệu học tập.
- Làm bài tập và trả lời các câu hỏi liên quan đến tính toán biến tốc thủy lực. Ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ.

	
	Tổng
	64
	26
	
	

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỞNG BỘ MÔN







2

